
TT MSSV Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 Nơi sinh
Ghi 

chú

1 2211414653 Trương Phan Hoàng Phúc 27/02/1996 K22ACD 2.65   1.65   1.00   Đà Nẵng

2 2211114633 Trần Anh Khoa 03/04/1998 K22CMU-TCD 3.00   2.33   1.65   Gia Lai

3 2110344970 Trần Thảo Nguyên 25/09/1997 K22DCD 1.00   1.00   2.65   Đà Nẵng

4 2210714701 Nguyễn Thị Hoa Diễm 03/03/1997 K22PSU-DCD 2.33   2.00   1.65   DakLak

5 2210714746 Nguyễn Thị Thanh Huyền 01/07/1998 K22PSU-DCD 1.00   1.65   1.00   Đà Nẵng

6 2211112481 Huỳnh Quốc Việt 02/09/1998 K22TCD 2.00   2.00   1.65   Quảng Nam

7 2210342532 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 15/04/1998 K22VCD 1.65   1.65   1.65   Quảng Nam

TT MSSV Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 Nơi sinh
Ghi 

chú

1 23107112556 Quang Thị Hương 26/11/1998 K23DCD 1.00   2.33   2.33   Hưng Yên

2 23111112467 Ngô Hồng Long 06/09/1999 K23TCD 3.00   1.00   1.65   Quảng Trị
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